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 Câu 1: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG ( 2 điểm) 
1 . Một cây thuộc loài thực vật ẩm sinh mọc trong đất có nồng độ muối cao, mặc dù đã được tưới nước cây này vẫn bị héo.
a. Cho biết 3 giá trị đo được về thế nước của cây trên là:  – 5 atm, - 1 atm và – 8 atm. Hãy xếp các giá trị trên tương ứng với thế nước ở lá, rễ và đất?

b. Để cây không bị héo có thể sử dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau là hiệu quả nhất, giải thích tại sao?

+ Tăng độ ẩm không khí.


+ Tưới nước tiếp tục cho cây.

+ Phủ một lớp sáp trên bề mặt lá.

+ Đưa cây vào bóng râm.
ĐÁP ÁN 
a. Nước đi từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp. Cây đang bị héo nên thế nước của lá, rễ và đất lần lượt là - 1 atm, - 5 atm, - 8 atm.----------------------0,25 điểm 
b. Sử dụng phương pháp tiếp tục tưới nước cho cây để tăng thế nước cho đất, rửa mặn.

                                                                                      ----------------------0,25 điểm 
     2. Chọn phương án trả lời đúng và giải thích phương án đó?      
Giả sử một cây bị thiếu vòng đai caspari ở rễ. Cây này sẽ

A. không có khả năng cố định nitơ.

B.  không có khả năng vận chuyển nước và các chất khoáng lên lá.

C. không có khả năng kiểm tra lượng nước và các chất khoáng hấp thu.

D. có khả năng tạo áp suất rễ cao hơn so với các cây khác.  

       ĐÁP ÁN     

             - Câu trả lời đúng: C -------------------------------------------------------0,25 điểm 
             - Giải thích: Vòng đai caspari có vai trò điều chỉnh lượng nước và kiểm tra các chất khoáng hòa tan trong nước.----------------------------------------------------0,25 điểm 
3. a. Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?
    b. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

ĐÁP ÁN 
a. Vì trong 2 dạng Nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài( NH​4+, NO3- ) trong đó dạng NO3-  là dạng oxi hoá nhưng  trong cơ thể thực vật, Nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử, do đó nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hoá thành axitamin, amit và prôtêin. Quá trình này theo sơ đồ:

NO3        (                 NO2      (               NH4.

Mo và Fe hoạt hoá các enzim tham gia quá trình phảm ứng trên.---------------0.5 điểm 
b. Hình thành amit : đó là con đưòng kiên kết phân tử NH3 và axitamin đicacbôxilic:

axitamin đicacbôxilic +   NH3    (        amit.

VD:  axitglutamic + NH3   (     glutamin.  

- Đó là cách giải độc NH3​  tốt nhất( chất này tích luỹ lại gây độc cho tế bào).---0,5 điểm
Câu 2:  QUANG HỢP ( 2 điểm ) 
a. Vì sao nói màu xanh lục của lá cây không liên quan trực tiếp với chức năng quang hợp của nó?

b. Giải thích tại sao trong quá trình quang hợp nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 đều làm giảm sút năng suất cây trồng?

c. Sự đồng hóa cácbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào?

ĐÁP ÁN 
a. Màu xanh diệp lục của lá không liên quan trực tiếp đến QH vì:

- Trong giải bức xạ mặt trời chỉ có ánh sáng trắng( 400-700nm) được sử dụng cho QH. Ánh sáng trắng này gồm 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tram tím. Màu lục là màu không được lá hấp thụ, nghĩa là màu lục này hoặc là phản xạ hoặc là xuyên qua lá. Màu lục đập vào mắt ta làm ta nhìn thấy lá có màu lục. Như vậy rõ ràng màu lục không tham gia trực tiếp vào QH của lá ----------------------------------------------------------0,25 điểm 
b. Quá thừa hay quá thiếu CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng

- Nếu quá thiếu CO2: do lỗ khí đóng, hô hấp yếu


+ Ru 15diP tăng, APG giảm, xáo trộn chu trình Calvin


+ E Rubisco tăng, tăng hoạt tính oxygenaza làm các sản phẩm đường photphat sẽ OXH tạo các sản phẩm C2( axit glycolic và axit glyoxylic) của hô hấp sáng làm giảm sút sản phẩm trung gian của QH. Hô hấp sáng không sinh năng lượng-------------0,5 điểm 
- Nếu quá thừa CO2: Do sự đốt cháy nhiên liệu, nguyên liệu, đốt cháy rừng, xe cộ nhiều, hô hấp lên men hay phân giải hữu cơ mạnh, nhiệt độ tăng, làm thủng tầng ôzôn, làm quá trình phân giải mạnh hơn quá trình tổng hợp diệp lục, E rubisco bị biến tính làm giảm sút QH-----------------------------------------------------------------------------------0,5 điểm 
c. Quá trình TV CAM xảy ra trong tối của quá trình QH, trong đó có sử dụng các sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH để khử CO2 tạo thành các CHC

- TV CAM là nhóm mọng nước, sống ở nơi hoang mạc khô hạn. Để tiết kiện nước( giảm sự mất nước do THN) và dinh dưỡng khí( QH) ở nhóm TV này có sự phân chia thời gian cố định CO2 như sau:


+ Giai đoạn cố định CO2 đầu tiên diễn ra vào ban đêm khi KK mở


+ Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban ngày khí KK đóng

- KL: Do đặc điểm TN với điều kiện sinh thái như vậy, nên đảm bảo đủ lượng CO2 ngay cả khi thiếu nước và ban ngày lỗ khí đóng lại-------------------------------------0,75 điểm 
Câu 3 . HÔ HẤP THỰC VẬT ( 2 điểm ) 
a. So sánh quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp và trong hô hấp .

b. Tại sao thực vật C4 và thực vật CAM không có hô hấp sáng?
ĐÁP ÁN

 a. So sánh quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp và trong hô hấp . ( 1điểm ) 
* Giống nhau:--------------------------------------------------------------------------0,25 điểm 
- Đều có sự tham gia của Pi, ADP hình thành ATP.

Từ ATP chuyển sang các dạng năng lượng khác như XTP, GTP, TTP, UTP, dATP, dUTP, dGTP, dXTP...

Các dạng năng lượng này cung cấp cho mọi hoạt động sống, các quá trình trao đổi chất xảy ra trong tế bào, cơ thể.

- Đều diễn ra các hoạt động truyền electron trên màng kép photpholipit (thường). 

* Khác nhau:----------------------------------------------------------------------0,75 điểm 
	Đặc điểm phân biệt
	Quang hợp
	Hô hấp 

	Nơi xảy ra
	Lục lạp, ở các tế bào có chứa lạp thể của cây.
	Tế bào chất, ti thể ở tất cả các loại tế bào.

	Thời điểm
	Ban ngày, khi có ánh sáng.
	Suốt ngày đêm, mọi lúc.

	Nguồn năng lượng
	Ánh sáng mặt trời.
	Năng lượng chứa trong các liên kết hóa học ở các nguyên liệu tham gia

	Quá trình vận 

chuyển e-: 


	Gắn liền với 2 quá 

trình

 vận chuyển điện tử: 

vòng và không vòng

 
	

	-Phương thức 

tổng hợp ATP
	- Chỉ có một mức độ enzim. ở mức coenzim xảy ra trên màng tilacoit thông qua chuỗi truyền e- (hóa thẩm)
	- Có 2 mức photphorin hóa oxi hóa:

+ Ở mức độ nguyên liệu: xảy ra trong tế bào chất và khoang ti thể: 

+ Ở mức coenzim: có sự vận chuyển H+ và e- qua chuỗi truyền e-/ màng trong ti thể (hóa thẩm).



	Chất nhận e- cuôí cùng
	Diệp lục, NADP+
	O2

	Sản phẩm
	ATP, NADPH2 => Tạo lực đồng hóa dùng để khử CO2 tạo đường, khử NO3-, SO42-, tạo aa, tạo Pr...
	ATP, dùng cho mọi hoạt động sống của cơ thể, tế bào.


b. Tại sao thực vật C4 và thực vật CAM không có hô hấp sáng? (1điểm): 
     *C4 không có hô hấp sáng vì:------------------------------------------------------0,5 điểm 
- En zim thực hiện cố định CO2 là PEP – cacboxylaza chỉ có hoạt tính cacboxyl hóa và hoạt tính rất mạnh.

- Chất nhận đầu tiên là PEP tạo AOA, cả hai chất này đều rất khó bị oxi hóa

- AOA sinh ra => axit malic được vận chuyển ngay vào tế bào bao bó mạch=> cung cấp CO2 cho tế bào bao bó mạch.

- Ở tế bào bao bó mạch có tỉ số CO2/ O2 là rất cao, Rubico không có hoạt tính oxi hóa.

- Mọi sự thải CO2 của tế bào bao bó mạch đều được đồng hóa lại bởi PEP cacboxilaza của tế bào thịt lá => giảm hô hấp sáng.

- Ngoài ra còn do các tế bào thịt lasxeeps rất khít nhau, do đó O2 rất khó mà xâm nhập vào các tế bào bao bó mạch => ở đây có [O2] rất thấp.

       *Cây CAM cũng rất khó có hô hấp sáng vì: -------------------------------------0,5 điểm 
- Đóng khí khổng vào ban ngày do đó việc trao đổi khí rất khó diễn ra.

- Ban đêm khí khổng mở để trao đổi CO2, cố định CO2, ban đêm hoạt tính oxi hóa của Rubisco rất yếu.

- Enzim nhận CO2 là PEP cacboxylaza.

- Chất nhận cũng là C3 => C4, rất khó bị oxi hóa.

- Malat tạo ra vận chuyển vào không bào lúc đêm, ban ngày malat từ không bào => tế bào cung cấp CO2 cho lục lạp => [CO2]/[O2] là rất cao => khó có thể xảy ra hô hấp sáng.
Câu 4 : SINH SẢN – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở TV ( 2 điểm ) 
a. Trình bày vai trò của hạt đối với sự hình thành và phát triển của quả? Từ những hiểu biết đó có thể ứng dụng gì vào thực tế trồng trọt?
b. Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?

ĐÁP ÁN 

a. ( 1 điểm ) 
         -  Vai trò của hạt trong sự phát triển của quả: Hạt sản sinh ra auxin giải phóng vào bầu nhụy khích thích bầu nhụy phát triển thành quả và giúp quả lớn lên.---------0,25điểm
        - Ứng dụng: Tạo quả không hạt.-----------------------------------------------0,25điểm 
Cơ sở: Ngăn cản quá trình thụ tinh xảy ra kèm theo xử lí auxin hoặc GA từ ngoại sinh bằng phương pháp phun hoặc tiêm.--------------------------0,5 điểm
b. ( 1điểm) 
- Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày(đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên.

                                                                                   ------------------------0,25 điểm 

- Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp nhau của quá trình trao đổi chất. Sự biến đổi về số  lượng ở rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả và hạt.                                                                   -----------------------0,25 điểm 
- Hai quá trình này gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản(mốc là sự ra hoa).               -----------------------0,25 điểm 
- Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm.      ------------------------0,25 điểm 
Câu 5 : CẢM ỨNG TV VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HÀNH SLTV ( 2 điểm ) 
a.  Nguyên nhân gây ra hướng động với tác nhân kích thích là ánh sáng và cơ chế chung của hướng động. 
b.  Một thí nghiệm với lục lạp tách riêng được thực hiện như sau: Đầu tiên lục lạp được ngâm trong một dung dịch có pH = 4 cho khi xoang tilacoit đạt pH = 4,lục lạp được chuyển sang một dung dịch kiềm có pH = 8 .Lúc này trong điều kiện tối ,lục lạp tạo ATP.
Hãy mô tả kết quả thí nghiệm trên bằng việc vẽ hình phóng to phần màng tilacoit trong cốc thí nghiệm chứa dung dịch pH = 8 với sự hoạt động của enzym ATP syntaza.Đánh dấu các vùng có nồng độ H+  cao và nồng độ H+  thấp ,chỉ ra chiều prôton đi qua màng và biểu diễn phản ứng mà ở đó ATP được tổng

ĐÁP ÁN 

a. ( 1 điểm ) 

+ Nguyên nhân gây ra hướng động là do hooc môn auxin di chuyển từ phía bị kích thích (phía sáng) đến phía không bị kích thích ( phía tối) do đó phía nồng độ auxin cao hơn kích thích tế bào sinh trưởng mạnh hơn.-------------------------------0,5 điểm 
+ Cơ chế chung của hướng động ở mức tế bào là sự vận động định hướng do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại 2 phía của cơ quan ( thân, rễ) do nồng độ khác nhau của auxin gây nên.                              -------------------------------0,5 điểm 
b. ( 1 điểm ) 

+ Vẽ đúng hình và chú thích đúng -------------------------------------0,5 điểm 
+ Giải thích tại sao trong thí nghiệm trên trong tối lục lạp vẫn tổng hợp được ATP?                                                         ------------------------------------0,5 điểm 
ATP tạo thành bên ngoài màng tylacoit.Lục lạp có thể tạo ATP trong tối bởi vì thí nghiệm trên đã chứng minh sự chênh lệch độ pH giữa hai màng tylacoit có thể tạo ra ATP vì vậy không cần phản ứng sáng tạo nên sự chênh lệch nồng độ ion H+  vốn cần cho sự tổng hợp ATP.
Câu 6: TIÊU HÓA VÀ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT ( 2 điểm ) 
a) Giải thích cơ chế thông khí và trao đổi khí ở phổi của chim ?

b)  Vì sao những người bị bênh về gan thường có biểu hiện bị vàng da, vàng niêm mạc mắt và máu khó đông?

ĐÁP ÁN 

a. ( 1 điểm) 
Cấu tạo phổi và hoạt động thông khí ở phổi chim : 

· Phổi chim được cấu tạo bằng hệ thống ống khí được bao bọc bởi hệ mao mạch dày đặc 

· Phổi được thông với hệ thống túi khí gồm nhóm túi khí trước và túi khí sau 

· Khi đậu, sự thông khí qua phổi của chim chủ yếu chủ yếu do cơ liên sườn co giãn làm thay đổi thể tích khoang thân - > làm phồng các túi khí sau không khí từ ngoài tràn vào các túi khí sau và các ống khí trong phổi 

· Các túi khí hoạt động như hệ thống bơm hút đẩy không khí từ ngoài tràn qua khí quản vào các túi khí sau ,qua các ống khí với mao mạch bao quanh ống khí nhận CO2 qua các túi khí trước để ra ngoài 

Quá trình hô hấp ở phổi chim như sau :

· Khi hít vào : Không khí giàu O2 theo dòng đường dẫn khí vào các ống khí trong phổi ,đồng thời đẩy không khí giàu CO2 từ các ống khí vào các túi khí phía trước .Không khí giàu O2 theo đường dẫn khí còn vào cả các túi khí phía sau 

:Tóm lại : Khi chim hít vào các túi khí đều phồng lên 

· Khi thở ra : Các túi phía sau co lại -> đẩy không khí giàu O2 vào các ống khí trong phổi đồng thời không khí giàu CO2từ phổi bị đẩy ra ngoài theo đường dẫn khí .Các túi khí phía trước cũng co lại đẩy không khí giàu CO2 ra ngoài 

· Như vậy cả khi hít vào và thở ra ở chim đều có không khí giàu O2 qua các ống khí trong phổi để thực hiện trao đổi khí với máu trong mao mạch phổi 

 b. ( 1 điểm )  

 +  Gan là một cơ quan đa chức năng, trong đó có chức năng :


- Tách bilirubin (một hợp chất màu vàng hình thành trong quá trình phân hủy hemoglobin của hồng cầu)  trong máu để tổng hợp sắc tố mật.


- Tổng hợp nhiều loại protein huyết tương, trong đó có những loại trực tiếp tham gia quá trình đông máu (fibrinogen …).


Vì vậy khi gan bị bệnh, các chức năng trên bị ảnh hưởng. Bilirubin trong máu không được gan sử dụng ( nồng độ trong máu tăng cao gây hiện tượng vàng da, vàng niêm mạc mắt. Gan bị bệnh còn có thể không tổng hợp được các yếu tố gây đông máu ( gây hiện tượng máu khó đông.


Câu 7: TUẦN HOÀN ( 2 điểm ) 
a) Đồ thị sau biểu thị sự thay đổi ba thông số trong cấu tạo và hoạt động sinh lí của hệ mạch máu
[image: image1.png]


                            

a) Cho biết mỗi đồ thị ( A, B, C) biểu thị thông số nào

b) Giải thích tại sao đồ thị của mỗi thông số lại thay đổi như vậy. Nêu ý nghĩa sự thay đổi của thông số C đối với tế bào, cơ thể.

a) A: huyết áp            B: tổng tiết diện mạch

C: vận tốc máu

----------------------------------------------------------------------------------0,25 điểm 
b) Giải thích:


- Huyết áp hình thành do lực co bóp của tim ( HA giảm dần theo hướng tỉ lệ thuận với khoảng cách nhận máu từ tim,  máu đi càng xa tim HA càng giảm ( ĐM trực tiếp nhận máu từ tim nên tại đó có HA lớn nhất, sau đó đến mao mạch rồi đến tĩnh mạch. ---------------------------------------------------------------------------------0.5 điểm 


- ĐM, TM là những mạch máu lớn nhưng có số lượng ít hơn nhiều so với mao mạch ( mao mạch có tổng tiết diện mạch lớn nhất.

          ----------------------------------------------------------------------------------0,25 điểm 


- Vận tốc máu phụ thuộc vào áp lực bơm máu (tỉ lệ thuận), đặc biệt vào tổng tiết diện mạch (tỉ lệ nghịch) ( V lớn nhất ở ĐM, nhỏ nhất ở mao mạch.

           ----------------------------------------------------------------------------------0,25 điểm 

* Ý nghĩa sự thay đổi của V máu trong hệ mạch:


- ĐM, TM có vai trò chính là đường vận chuyển máu ( máu chảy với V lớn để kịp thời đưa các chất cần thiết tới các cơ quan, đưa các chất không cần thiết từ cơ quan nhanh chóng tới nơi thải loại. ----------------------------------------------------------0,5 điểm 


- MM đưa máu tới trực tiếp trao đổi với từng tế bào nên cần có vận tốc nhỏ để quá trình trao đổi xảy ra thuận tiện, dễ dàng. 

                                               -----------------------------------------------------------0,25 điểm Câu 8 : BÀI TIẾT VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI ( 2 điểm ) 
a) Khi huyết áp thấp thì quá trình lọc ở cầu thận của cơ quan bài tiết nước tiểu bị trở ngại, thận đã tự điều chỉnh huyết áp bằng cách nào để quá trình lọc trở lại bình thường? 

    b) Nêu sự khác biệt về cấu trúc thận của loài động vật có vú sống ở sa mạc với cấu trúc thận của loài    động vật có vú sống ở nước. Giải thích.
ĐÁP ÁN 

a) Khi huyết áp thấp thì quá trình lọc ở cầu thận của cơ quan bài tiết nước tiểu bị trở ngại, thận đã tự điều chỉnh huyết áp bằng cách nào để quá trình lọc trở lại bình thường? -------- 1 điểm
-Cầu thận chỉ lọc được dễ dàng khi có áp suất lọc, mà áp suất lọc = huyết áp - (áp suất keo + áp suất thuỷ tĩnh của dịch lọc trong nang Bao man). Huyết áp thấp thì áp suất lọc càng thấp nên trở ngại cho quá trình lọc máu tạo nước tiểu đầu. Thận đáp ứng lại bằng cách tiết ra renin điều chỉnh huyết áp qua hệ thống renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) để tạo thành Angiotensin II. Chất này làm co mạch máu dẫn đến tăng huyết áp . -------------------------------------------------0,5 điểm

- Angiotensin II cũng kích thích tuyến thượng thận tăng tiết hoocmon aldosteron và hoocmon này tác động lên ống lượn xa làm tăng tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xa dẫn đến tăng thể tích máu và tăng huyết áp.                                       -------------------------------------------------0,5điểm 

b) Nêu sự khác biệt về cấu trúc thận của loài động vật có vú sống ở sa mạc với cấu trúc thận của loài động vật có vú sống ở nước. Giải thích. 
- Thận của các loài có vú sống ở sa mạc có vùng tuỷ thận dày hơn nhiều so với vùng tuỷ thận của động vật sống ở nước.  -----------------------------0,5 điểm 

- Lý do là vùng tuỷ thận dày chứa quai Henle dài và ống góp nhằm tái hấp thu được nhiều nước trở lại cơ thể, do vậy chúng tiết kiệm được nước. 

                                                                     -----------------------------0,5 điểm

Câu 9 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT ( 2 điểm ) 
Một tế bào thần kinh có giá trị điện thế nghỉ là -70 mV. Hãy cho biết điện thế nghỉ và điện thế hoạt động biến đổi như thế nào trong các trường hợp sau đây? Giải thích.
a) Tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với K+.

b) Kênh Na+ luôn mở (do tác động của một loại thuốc)
ĐÁP ÁN 

a) Do tính thấm giảm nên K+ đi ra ngoài ít làm giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ giảm (chênh lệch điện thế hai bên màng giảm) ----------------------------(0,5 điểm).

- Do chênh lệch điện thế hai bên màng giảm nên độ lớn của điện thế hoạt động giảm                                                               ------------------------------(0,5 điểm).

b) Khi kênh Na+ luôn luôn mở, Na+ đi vào tế bào làm giảm chênh lệch điện thế hai bên màng (giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ giảm) -------------------------(0,5 điểm). 

- Na+ vào tế bào cho đến khi cân bằng nồng độ Na+  hai bên màng dẫn đến mất điện thế hoạt động --------------------------------------------------------------------(0,5 điểm).

Câu 10  : SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN – SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT( 2 Điểm ) 
a)  Trình bày ảnh hưởng của hoocmon tới sự dày lên và phá vỡ niêm mạc tử cung trong một chu kì kinh nguyệt?

b)  Vì sao trong suốt thời gian mang thai không thể có trứng rụng? Cơ sở khoa học của phương pháp chẩn đoán có thai qua nước tiểu?


c) Một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích.

ĐÁP ÁN 

a) -----------------------------------------------------------------------------------0,75 điểm 

+ LH và FSH tiết ra từ tuyến yên

- LH tác động lên buồng trứng ( tiết ơstrogen ( làm dày niêm mạc tử cung

- FSH tác động lên buồng trứng tạo trứng ( thể vàng tạo progesterone

- Progesterone cùng ơstrogen làm niêm mạc tử cung dày lên ức chế tiết LH, FSH

- Thể vàng giữ ổn định progesterone ( niêm mạch tử cung không vỡ

- Thể vàng thoái hóa ( progesterone giảm (  ơstrogen giảm ( phá vỡ niêm mạc tử cung

     b) ------------------------------------------------------------------------------------0,75 điểm 

     +  Sau khi trứng rụng các nang bào ( thể vàng, tiết hoocmon progesterone và hoạt động trong suốt thời kì có thai

- progesterone phối hợp với ơstrogen có tác dụng liên hệ ngược âm tới vùng dưới đồi ( ức chế tiết yếu tố giải phóng, làm giảm mạnh nồng độ LH và FSH ( không rụng trứng

- Cơ sở khoa học chẩn đoán có thai qua nước tiểu: Trong thời gian mang thai, hoạt động của thể vàng được duy trì nhờ hoocmon HCG do nhau thai tiết ra ( HCG có trong nước tiểu.

Kiểm tra sự có mặt của HCG ( có thai hay không

    c) -------------------------------------------------------------------------------------0,5 điểm 

     + Người phụ nữ này sẽ không có kinh nguyệt.

Nguyên nhân: Do hoocmon sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH và ức chế tuyến yên giảm tiết FSH và LH.

Kết quả là không đủ hoocmon kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmon buồng trứng => gây mất kinh nguyệt.
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